PHỤ LỤC SỐ 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC

ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

	
	
	THỜI GIAN
	TỶ LỆ

	STT
	DANH MỤC TÀI SẢN
	SỬ DỤNG
	HAO MÒN

	
	
	(năm)
	(% năm)

	Loại 1
	Nhà, công trình xây dựng
	
	

	
	- Biệt thự, công trình xây dựng cấp đặc biệt
	80
	1,25

	
	- Cấp I
	80
	1,25

	
	- Cấp II
	50
	2

	
	- Cấp III
	25
	4

	
	- Cấp IV
	15
	6,67

	Loại 2
	Vật kiến trúc
	
	

	
	- Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân
	20
	5

	
	chơi, sân thể thao, bể bơi
	
	

	
	
	
	

	
	- Giếng khoan, giếng đào, tường rào
	10
	10

	
	- Các vật kiến trúc khác
	10
	10

	Loại 3
	Xe ô tô
	
	

	1
	Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh
	
	

	
	- Xe 4 đến 5 chỗ
	15
	6,67

	
	- Xe 6 đến 8 chỗ
	15
	6,67

	2
	Xe ô tô phục vụ công tác chung
	
	

	
	- Xe 4 đến 5 chỗ
	15
	6,67

	
	- Xe 6 đến 8 chỗ
	15
	6,67

	
	- Xe 9 đến 12 chỗ
	15
	6,67

	
	- Xe 13 đến 16 chỗ
	15
	6,67

	3
	Xe ô tô chuyên dùng
	
	

	
	- Xe cứu thương
	15
	6,67

	
	- Xe cứu hỏa
	15
	6,67

	
	- Xe chở phạm nhân
	15
	6,67

	
	- Xe quét đường
	15
	6,67

	
	- Xe phun nước
	15
	6,67

	
	- Xe chở rác
	15
	6,67

	
	- Xe ép rác
	15
	6,67

	
	- Xe sửa chữa lưu động
	15
	6,67

	
	- Xe trang bị phòng thí nghiệm
	15
	6,67

	
	- Xe thu phát điện báo
	15
	6,67

	
	- Xe sửa chữa điện
	15
	6,67


19

	
	
	THỜI GIAN
	TỶ LỆ

	STT
	DANH MỤC TÀI SẢN
	SỬ DỤNG
	HAO MÒN

	
	
	(năm)
	(% năm)

	
	- Xe kéo, xe cứu hộ, cứu nạn
	15
	6,67

	
	- Xe cần cẩu
	15
	6,67

	
	- Xe tập lái
	15
	6,67

	
	- Xe thanh tra giao thông
	15
	6,67

	
	- Xe gắn thiết bị thu, phát vệ tinh
	15
	6,67

	
	- Xe phát thanh truyền hình lưu động
	15
	6,67

	
	- Xe tải các loại
	15
	6,67

	
	- Xe bán tải
	15
	6,67

	
	- Xe trên 16 chỗ ngồi các loại
	15
	6,67

	
	- Xe chuyên dùng khác
	15
	6,67

	4
	Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước
	15
	6,67

	5
	Xe ô tô khác
	15
	6,67

	Loại 4
	Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô)
	
	

	1
	Phương tiện vận tải đường bộ
	10
	10

	2
	Phương tiện vận tải đường sắt
	10
	10

	3
	Phương tiện vận tải đường thủy
	
	

	
	- Tàu biển chở hàng hóa
	10
	10

	
	- Tàu biển chở khách
	10
	10

	
	- Tàu tuần tra, cứu hộ, cứu nạn đường thủy
	10
	10

	
	- Tàu chở hàng đường thuỷ nội địa
	10
	10

	
	- Tàu chở khách đường thủy nội địa
	10
	10

	
	- Phà đường thủy các loại
	10
	10

	
	- Ca nô, xuồng máy các loại
	10
	10

	
	- Ghe, thuyền các loại
	10
	10

	
	- Phương tiện vận tải đường thủy khác
	10
	10

	4
	Phương tiện vận tải hàng không
	10
	10

	5
	Phương tiện vận tải khác
	10
	10

	Loại 5
	Máy móc, thiết bị
	
	

	1
	Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến
	
	

	
	- Máy vi tính để bàn
	5
	20

	
	- Máy vi tính xách tay (hoặc thiết bị điện tử
	5
	20

	
	tương đương)
	
	

	
	- Máy in
	5
	20

	
	- Máy fax
	5
	20

	
	- Tủ đựng tài liệu
	5
	20

	
	- Máy scan
	5
	20

	
	- Máy huỷ tài liệu
	5
	20

	
	- Máy photocopy
	8
	12,5

	
	- Bộ bàn ghế ngồi làm việc trang bị cho các
	8
	12,5

	
	chức danh
	
	

	
	- Bộ bàn ghế họp
	8
	12,5
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	THỜI GIAN
	TỶ LỆ

	STT
	DANH MỤC TÀI SẢN
	SỬ DỤNG
	HAO MÒN

	
	
	(năm)
	(% năm)

	
	- Bộ bàn ghế tiếp khách
	8
	12,5

	
	- Máy điều hòa không khí
	8
	12,5

	
	- Quạt
	5
	20

	
	- Máy sưởi
	5
	20

	
	- Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến khác
	5
	20

	2
	Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của
	
	

	
	cơ quan, tổ chức, đơn vị
	
	

	a
	Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của
	
	

	
	cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng loại với máy móc,
	
	

	
	thiết bị văn phòng phổ biến thì quy định thời
	
	

	
	gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn như quy định tại
	
	

	
	điểm 1 Loại 5 Phụ lục này
	
	

	b
	Máy móc, thiết bị khác phục vụ hoạt động chung
	
	

	
	của cơ quan, tổ chức, đơn vị
	
	

	
	- Máy chiếu
	5
	20

	
	- Thiết bị lọc nước
	5
	20

	
	- Máy hút ẩm, hút bụi
	5
	20

	
	- Ti vi, đầu Video, các loại đầu thu phát tín
	5
	20

	
	hiệu kỹ thuật số khác
	
	

	
	- Máy ghi âm
	5
	20

	
	- Máy ảnh
	5
	20

	
	- Thiết bị âm thanh
	5
	20

	
	- Tổng đài điện thoại, máy bộ đàm
	5
	20

	
	- Thiết bị thông tin liên lạc khác
	5
	20

	
	- Tủ lạnh, máy làm mát
	5
	20

	
	- Máy giặt
	5
	20

	
	- Thiết bị mạng, truyền thông
	5
	20

	
	- Thiết bị điện văn phòng
	5
	20

	
	- Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu
	5
	20

	
	- Thiết bị truyền dẫn
	5
	20

	
	- Camera giám sát
	8
	12,5

	
	- Thang máy
	8
	12,5

	
	- Máy bơm nước
	8
	12,5

	
	- Két sắt
	8
	12,5

	
	- Bàn ghế hội trường
	8
	12,5

	
	- Tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện
	8
	12,5

	
	vật
	
	

	
	- Máy  móc,  thiết  bị  phục  vụ  hoạt  động
	8
	12,5

	
	chung khác
	
	

	3
	Máy móc, thiết bị chuyên dùng
	
	

	
	- Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt
	10
	10

	
	động cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực y
	
	

	
	tế, giáo dục và đào tạo
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	THỜI GIAN
	TỶ LỆ

	STT
	DANH MỤC TÀI SẢN
	SỬ DỤNG
	HAO MÒN

	
	
	(năm)
	(% năm)

	
	- Máy móc, thiết bị chuyên dùng là máy móc,
	
	

	
	thiết bị cùng loại với máy móc, thiết bị văn
	
	

	
	phòng phổ biến có yêu cầu về tính năng,
	
	

	
	dung lượng, cấu hình cao hơn máy móc,
	
	

	
	thiết bị văn phòng phổ biến thì quy định thời
	
	

	
	gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn như quy định tại
	
	

	
	điểm 1 Loại 5 Phụ lục này
	
	

	
	- Máy móc, thiết bị khác phục vụ nhiệm vụ
	10
	10

	
	đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị
	
	

	4
	Máy móc, thiết bị khác
	8
	12,5

	Loại 6
	Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản
	
	

	
	phẩm
	
	

	1
	Các loại súc vật
	8
	12,5

	2
	Cây lâu năm, vườn cây lâu năm, vườn cây công
	25
	4

	
	nghiệp, vườn cây ăn quả,
	
	

	3
	Thảm cỏ, thảm cây xanh, cây cảnh, vườn cây cảnh
	8
	12,5

	Loại 7
	Tài sản cố định hữu hình khác
	8
	12,5
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PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC

ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


Mẫu số 01
Quy định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình

Mẫu số 02
Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định

Mẫu số 03
Quy định danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc thù

Mẫu số 04
Đăng ký số khấu hao tài sản cố định


2

Bộ/Tỉnh.......................
Mẫu số 01

QUY ĐỊNH

THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

	STT
	
	DANH MỤC
	THỜI GIAN SỬ
	TỶ LỆ HAO

	
	
	
	DỤNG (năm)
	MÒN (% năm)

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Loại 1
	Quyền tác giả
	
	

	
	
	
	
	

	
	-
	Tài sản A1
	
	

	
	
	
	
	

	
	-
	Tài sản B1
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	...............................
	
	

	
	
	
	

	Loại 2
	Quyền sở hữu công nghiệp
	
	

	
	
	
	
	

	
	-
	Tài sản A2
	
	

	
	
	
	
	

	
	-
	Tài sản B2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	...............................
	
	

	
	
	
	

	Loại 3
	Quyền đối với giống cây trồng
	
	

	
	
	
	
	

	
	-
	Tài sản A3
	
	

	
	
	
	
	

	
	-
	Tài sản B3
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	...............................
	
	

	
	
	
	

	Loại 4
	Phần mềm ứng dụng
	
	

	
	
	
	

	
	-  Cơ sở dữ liệu
	
	

	
	
	
	

	
	-  Phần mềm kế toán
	
	

	
	
	
	

	
	-  Phần mềm tin học văn
	
	

	
	
	phòng
	
	

	
	
	
	

	
	-  Phần mềm ứng dụng
	
	

	
	
	khác
	
	

	
	
	
	

	Loại 5
	Tài sản cố định vô hình khác
	
	

	
	
	
	
	


3

Bộ/Tỉnh.......................
Mẫu số 02

QUY ĐỊNH

DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

	STT
	
	DANH MỤC
	THỜI GIAN SỬ
	TỶ LỆ HAO

	
	
	
	DỤNG (năm)
	MÒN (% năm)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Loại 1
	...............................................
	
	

	
	
	
	
	

	
	-
	Tài sản A1
	
	

	
	
	
	
	

	
	-
	Tài sản B1
	
	

	
	
	
	
	

	
	-
	Tài sản C1
	
	

	
	
	
	
	

	Loại 2
	...............................................
	
	

	
	
	
	
	

	
	-
	Tài sản A2
	
	

	
	
	
	
	

	
	-
	Tài sản B2
	
	

	
	
	
	
	

	
	-
	Tài sản C2
	
	

	
	
	
	
	

	Loại 3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	-
	Tài sản A3
	
	

	
	
	
	
	

	
	-
	Tài sản B3
	
	

	
	
	
	
	

	
	-
	Tài sản C3
	
	

	
	
	
	

	.......
	.................................................
	
	

	
	
	
	
	


Ghi chú: Danh mục tài sản cố định quy định tại Mẫu này áp dụng đối với tài sản cố định thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4

Bộ/Tỉnh.......................
Mẫu số 03

	
	
	QUY ĐỊNH

	
	
	DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ

	
	
	

	STT
	
	DANH MỤC

	
	
	

	Loại 1
	
	...............................................

	
	
	

	
	-
	Tài sản A1

	
	
	

	
	-
	Tài sản B1

	
	
	

	
	-
	Tài sản C1

	
	
	

	Loại 2
	
	...............................................

	
	
	

	
	-
	Tài sản A2

	
	
	

	
	-
	Tài sản B2

	
	
	

	
	-
	Tài sản C2

	
	
	

	Loại 3
	
	...............................................

	
	
	

	
	-
	Tài sản A3

	
	
	

	
	-
	Tài sản B3

	
	
	

	
	-
	Tài sản C3

	
	
	

	
	
	...............................................

	
	
	


	Tên đơn vị:..............................................
	
	
	
	
	
	Mẫu số 04

	Mã số thuế:..............................................
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ quan quản lý cấp trên:....................
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ĐĂNG KÝ SỐ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
	
	
	
	

	
	
	
	Năm ....................
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	
	TÀI SẢN
	NGUYÊN GIÁ
	
	SỐ HAO MÒN/ KHẤU HAO (NĂM)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số
	Số khấu hao
	
	Số hao mòn
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	trong năm
	
	trong năm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (6) + (7)
	(6)
	
	(7)
	

	I
	Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công
	
	
	
	
	
	
	

	
	lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi
	
	
	
	
	
	
	

	
	đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	Tài sản A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	-
	Tài sản B
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	.....................
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công
	
	
	
	
	
	
	

	
	lập thuộc đối tượng phải tính đủ khấu
	
	
	
	
	
	
	

	
	hao tài sản cố định vào giá dịch vụ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	Tài sản A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	-
	Tài sản B
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	.....................
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công
	
	
	
	
	
	
	

	
	lập sử dụng vào hoạt động kinh doanh,
	
	
	
	
	
	
	

	
	cho thuê, liên doanh, liên kết mà không
	
	
	
	
	
	
	

	
	hình thành pháp nhân mới
	
	
	
	
	
	
	


2


	STT
	TÀI SẢN
	NGUYÊN GIÁ
	
	SỐ HAO MÒN/ KHẤU HAO (NĂM)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số
	Số khấu hao
	
	Số hao mòn

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	trong năm
	
	trong năm

	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (6) + (7)
	(6)
	
	(7)


A Nhóm tài sản cố định sử dụng toàn bộ thời gian vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết


1 -  Tài sản A

2 -  Tài sản B

	.....
	.....................


B Nhóm tài sản cố định vừa sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; vừa sử dụng vào hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị

1 -  Tài sản A

2 -  Tài sản B

..........................

Tổng cộng

	
	
	.........,ngày...... tháng ........
	năm ........

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHỤ LỤC SỐ 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC

ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

MỘT SỐ VÍ DỤ

VỀ TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ví dụ 1: Tại đơn vị X, tài sản cố định A có nguyên giá 1.000 triệu đồng, đưa vào sử dụng năm 2012. Theo quy định tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008, Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tài sản cố định A có thời gian sử dụng 10 năm, tỷ l ệ hao mòn 10% năm. Tính đến ngày 31/12/2017, số hao mòn lũy kế củ a tài sản cố định A là 600 triệu đồng, thời gian sử dụng còn lại của tài sản là 04 năm, giá trị còn lại là 400 triệu đồng.

Trong năm 201 8 thực hiện điều chuyển tài sản cố định A từ đơn vị X sang đơn vị Y. Trong quá trình điều chuyển phát sinh các chi phí liên quan là 100 triệu đồng.

· Cách xác định nguyên giá, số hao mòn tài sản cố định A cho các năm tiếp theo tại đơn vị Y như sau:

· Tài sản cố định A đã được theo dõi trên sổ sách kế toán của đơn vị X,

do đó:

(i) Nguyên giá tài sản cố định A được điều chuyển đến đơn vị Y được xác định = 1.000 triệu đồng (nguyên giá cũ) + 100 triệu đồng (chi phí điều chuyển)

· 1.100 triệu đồng;

(ii) Giá trị hao mòn lũy kế tính đến 31/12/2017 = 600 triệu đồng.

· Từ năm 2018, tại đơn vị Y, mức hao mòn hàng năm của tài sản cố định A là: 1.100 triệu đồng x 10% = 110 triệu đồng.

· Tính đến ngày 31/12/2018, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định A là: 710 triệu đồng (600 triệu đồng + 110 triệu đồng), giá trị còn lại là: 390 triệu đồng (1.100 triệu đồng - 710 triệu đồng).

· Tính đến ngày 31/12/2019, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định A là: 820 triệu đồng (710 triệu đồng + 110 triệu đồng), giá trị còn lại là: 280 triệu đồng (1.100 triệu đồng - 820 triệu đồng).

· Tính đến ngày 31/12/2020, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định A là: 930 triệu đồng (820 triệu đồng + 110 triệu đồng), giá trị còn lại là: 170 triệu đồng (1.100 triệu đồng - 930 triệu đồng).

· Tính đến ngày 31/12/2021, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định A là: 1.040 triệu đồng (930 triệu đồng + 110 triệu đồng), giá trị còn lại là: 60
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triệu đồng (1.100 triệu đồng - 1.040 triệu đồng).

· Tính đến ngày 31/12/2022, số hao mòn còn lại được tính trong năm 2022 của tài sản cố định A là 60 triệu đồng (1.100 triệu đồng - 1.040 triệu đồng), số hao mòn lũy kế của tài sản cố định A là: 1.100 triệu đồng, giá trị còn lại bằng 0 đồng.

· Từ năm 2023 trở đi, tài sản cố định A không phải tính hao mòn.

Như vậy, thời gian tính hao mòn của tài sản cố định A là 11 năm (gồm: 06 năm từ năm 2012 đến 2017 tại đơn vị X; 05 năm từ năm 2018 đến 2022 tại đơn vị Y).

Ví dụ 2: Tại đơn vị Z, tài sản cố định B có nguyên giá 1.000 triệu đồng, đưa vào sử dụng năm 2018, tỷ lệ hao mòn theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là 6,67% năm. Năm 2020, đơn vị Z thực hiện nâng cấp theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt với tổng mức đầu tư là 100 triệu đồng.

· Cách tính hao mòn tài sản cố định B tại đơn vị Z như sau:

a) Năm 2018 và năm 2019, mức hao mòn hàng năm của tài sản cố định B là: 1.000 triệu đồng x 6,67% = 66,7 triệu đồng.

· Tính đến ngày 31/12/2018, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định B là: 66,7 triệu đồng, giá trị còn lại là: 933,3 triệu đồng (1.000 triệu đồng - 66,7 triệu đồng).

· Tính đến ngày 31/12/2019, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định B là: 133,4 triệu đồng (66,7 triệu đồng + 66,7 triệu đồng), giá trị còn lại là: 866,6 triệu đồng (933,3 triệu đồng - 66,7 triệu đồng).

b) Năm 2020, sau khi nâng cấp, nguyên giá tài sản cố định B được xác định là 1.100 triệu đồng = 1.000 triệu đồng (nguyên giá cũ) + 100 triệu đồng (tổng mức đầu tư).

Từ năm 2020, mức hao mòn hàng năm của tài sản cố định B là: 1.100 triệu đồng x 6,67% = 73,37 triệu đồng.

Tính đến ngày 31/12/2020, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định B là: 206,77 triệu đồng (133,4 triệu đồng + 73,37 triệu đồng), giá trị còn lại là: 793,23 triệu đồng (866,6 triệu đồng - 73,37 triệu đồng).

Ví dụ 3: Đơn vị Q là đơn vị sự nghiệp công lập (thuộc nhóm đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 củ a Bộ trưởng Bộ Tài chính). Trong năm 2018, đơn vị Q sử dụng tài sản cố định C có nguyên giá 100 triệu đồng, tỷ lệ hao mòn theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là 6,67% năm và tài sản cố định D có nguyên giá 1.000 triệu đồng, tỷ lệ hao mòn theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là 10% năm để liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định của pháp luật về quản lý,
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sử dụng tài sản công. Trong đó, tài sản cố định C sử dụng toàn bộ thời gian vào hoạt động liên doanh liên kết, tài sản cố định D vừa được sử dụng vào mục đích hoạt động của đơn vị, vừa sử dụng vào hoạt động liên doanh, liên kết theo đề án sử dụng tài sản vào mục đích liên doanh, liên kết được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

· Trong năm 2018 đơn vị Q thực hiện đăng ký số khấu hao tài sản cố định như sau:

1 - Tài sản cố định C thực hiện chế độ quản lý, trích khấu hao theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp.

Ví dụ, tỷ lệ khấu hao tài sản cố định C theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp là 10% năm.

2- Đối với tài sản cố định D:

· Đơn vị Q xác định tổng giá trị hao mòn tài sản cố định D trong năm là:

1.000 triệu đồng x 10% = 100 triệu đồng

· Căn cứ tình hình sử dụng, đơn vị Q phân bổ số khấu hao và số hao mòn trong tổng giá trị hao mòn đã xác định nêu trên. Ví dụ, đơn vị Q xác định phân bổ 70% sử dụng vào mục đích hoạt động của đơn vị, 30% sử dụng vào hoạt động liên doanh, liên kết; theo đó, đơn vị Q lập và gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp thông tin về số khấu hao, số hao mòn tài sản trong năm theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Năm báo cáo: 2018

	
	
	
	NGUYÊN
	
	SỐ HAO MÒN/ KHẤU HAO (NĂM)

	
	
	
	GIÁ
	
	
	
	

	TT
	
	TÀI SẢN
	
	Tỷ lệ
	Tổng số
	Số khấu hao
	Số hao mòn

	
	
	
	(triệu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	trong năm
	trong năm

	
	
	
	đồng)
	(%)
	(triệu đồng)
	
	

	
	
	
	
	
	
	(triệu đồng)
	(triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (6) + (7)
	(6)
	(7)

	I
	Tài sản cố định tại đơn vị Q
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A
	Nhóm tài sản cố định sử dụng
	
	
	
	
	

	
	toàn bộ thời gian vào hoạt động
	
	
	
	
	

	
	kinh doanh, cho thuê, liên doanh,
	
	
	
	
	

	
	liên kết
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	Tài sản C
	100
	10%
	10
	10
	0

	B
	Nhóm tài sản cố định vừa sử dụng
	
	
	
	
	

	
	vào hoạt động kinh doanh, cho
	
	
	
	
	

	
	thuê, liên doanh, liên kết; vừa sử
	
	
	
	
	

	
	dụng vào hoạt động theo chức
	
	
	
	
	

	
	năng nhiệm vụ của đơn vị
	
	
	
	
	

	1
	-
	Tài sản D
	1.000
	10%
	100
	30
	70

	
	
	Tổng cộng
	1.100
	
	110
	40
	70


Ví dụ 4: Tài sản cố định E có nguyên giá 1.000 triệu đồng, đưa vào sử dụng năm 20 15. Theo quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tài s ản cố định E có thời gian sử dụng 08 năm, tỷ lệ tính hao mòn là 12,5% năm. Như vậy, tính đến ngày 31/12/2017, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định E là 375 triệu đồng, thời gian
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sử dụng còn lại của tài sản là 05 năm và giá trị còn lại là 625 triệu đồng.

Theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm

2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, từ năm tài chính 2018, thời gian s ử dụng của tài sản cố định E quy định là 10 năm, tỷ lệ tính hao mòn là 10% năm.

· Cách xác định số hao mòn hàng năm của tài sản cố định E từ năm

2018 như sau:

· Mức hao mòn hàng năm của tài sản cố định E (tính từ năm tài chính

2018): 1.000 triệu đồng x 10% = 100 triệu đồng.

· Tính đến ngày 31/12/2018, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định E là: 475 triệu đồng (375 triệu đồng + 100 triệu đồng); giá trị còn lại của tài sản cố định E là: 525 triệu đồng (1.000 triệu đồng - 475 triệu đồng).

· Tính đến ngày 31/12/2019, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định E là: 575 triệu đồng (475 triệu đồng + 100 triệu đồng), giá trị còn lại của tài sản cố định E là: 425 triệu đồng (1.000 triệu đồng - 575 triệu đồng).

· Tính đến ngày 31/12/2020, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định E là: 675 triệu đồng (575 triệu đồng + 100 triệu đồng), giá trị còn lại của tài sản cố định E là: 325 triệu đồng (1.000 triệu đồng - 675 triệu đồng).

· Tính đến ngày 31/12/2021, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định E là: 775 triệu đồng (675 triệu đồng + 100 triệu đồng), giá trị còn lại của tài sản cố định E là: 225 triệu đồng (1.000 triệu đồng - 775 triệu đồng).

· Tính đến ngày 31/12/2022, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định E là: 875 triệu đồng (775 triệu đồng + 100 triệu đồng), giá trị còn lại của tài sản cố định E là: 125 triệu đồng (1.000 triệu đồng - 875 triệu đồng).

· Tính đến ngày 31/12/2023, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định E là: 975 triệu đồng (875 triệu đồng + 100 triệu đồng), giá trị còn lại của tài sản cố định E là: 25 triệu đồng (1.000 triệu đồng - 975 triệu đồng).

· Số hao mòn còn được tính trong năm 2024 của tài sản cố định E là: 25 triệu đồng (1.000 triệu đồng - 975 triệu đồng); số hao mòn lũy kế của tài sản cố định E tính đến ngày 31/12/2024 là: 1.000 triệu đồng (975 triệu đồng + 25 triệu đồng), giá trị còn lại của tài sản cố định E là: 0 đồng (1.000 triệu đồng - 1.000 triệu đồng).

· Từ năm 2025 trở đi, tài sản cố định E không phải tính hao mòn./.

